
Số TT Đối tượng Số hồ sơ Địa chỉ Tỷ lệ Mức quà Ghi chú

1 Nguyễn Tấn Hùng 17123 ấp Mỹ Long 2 61 1.000.000

2 Nguyễn Hùng Anh 5401 ấp Mỹ An 2 65 1.000.000

3 Nguyễn Ngọc Bình 5400 ấp Mỹ Hiệp 25 1.000.000

4 Trịnh Thị Hưởng 125297 ấp Mỹ An 1 31 1.000.000

5 Nguyễn Văn Tám 134223 ấp Mỹ An 2 31 1.000.000

6 Trần Văn Nhung 10448 ấp Mỹ Khánh 1 36 1.000.000

7 Lê Văn Ngà 586/AG ấp Mỹ Khánh 1 35 1.000.000

8 Cao Thế Bảo 46976 ấp Mỹ An 2 61 1.000.000

9 Lê Văn Tư Mỹ Khánh 2 1.000.000 QĐ 290

10 Hồ Thị Giá ấp Mỹ An 2 1.000.000 Huy chương

11 Lê Kim Thủy 8018 ấp Mỹ Long 1 1.000.000 Mẹ LS Phạm Phú Nguyên

12 Cao Thị Mười 184LX ấp Mỹ Hiệp 1.000.000 Vợ TB Nguyễn Văn Mận

13 Nguyễn Văn Châu 7822 ấp Mỹ khánh 2 1.000.000 Cha LS Nguyễn Văn Tuấn

14 Lâm Thị Xiếu Pha AH/TT/HH-28 ấp Mỹ An 2 1.000.000 Vợ CĐHH Đoàn Văn Hoàng

15 Phạm Ngọc Thảo ấp Mỹ Long 1 1.000.000 Cháu NCC Phạm Thái Hòa

16
Nguyễn Thanh Dũng (đổi Lê 

Thị Hiếu - chết)
Mỹ Thuận 1.000.000 Cháu liệt sĩ Lê Thị Hằng

17 Lê Thị Kỳ Mỹ Thuận 1.000.000 Cháu liệt sĩ Lê Thị Lê

18 Lê Trần Bì Mỹ Long 1 1.000.000 Con liệt sĩ Lê Văn Tính
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19 Hà Thị Cẩm Mỹ Long 1 1.000.000 Con liệt sĩ Hà Long Lân

20
Huỳnh Hiền Nhơn (đổi Huỳnh 

Tấn Quảng - chết)
Mỹ Long 1 1.000.000 Cháu liệt sĩ Huỳnh Thanh Mi

21
Nguyễn Đức Duy (đổi Nguyễn 

Văn Cưu - chết)
Mỹ Long 1 1.000.000 Cháu liệt sĩ Nguyễn Văn Nhân

22 Ôn Văn Chương Mỹ Thạnh 1.000.000 Anh liệt sĩ Ôn Văn Trọng

23 Lý Văn Xường Mỹ Hiệp 1.000.000 Con liệt sĩ Lý Văn Ngôn

24
Thái Văn Sỏi (đổi Nguyễn Thị 

Não - chết)
Mỹ Hiệp 1.000.000 Cháu liệt sĩ Thái Hữu Xã

25 Hồ Thị Ngọc Thúy Mỹ Khánh 2 1.000.000 Chị LS Nguyễn Ngọc Phước

26
Nguyễn Văn Hiền (đổi Nguyễn 

Thị Liễu Mai - chết)
Mỹ Khánh 2 1.000.000 Chị LS Nguyễn Văn Nghiêm

27 Nguyễn Thị Hồng Nhung Mỹ Khánh 2 1.000.000 Con liệt sĩ Mai Văn Sáu

28 Huỳnh Chí Trung Mỹ Khánh 2 1.000.000 Cháu liệt sĩ Lê Hồng Ân

29
Huỳnh Phước Trung (đổi 

Huỳnh Văn Cường - chết)
Mỹ Khánh 1 1.000.000 Cháu liệt sĩ Nguyễn Văn Mão

30 Nguyễn Thị Lan Mỹ Khánh 1 1.000.000 Em liệt sĩ Nguyễn Văn Sên

31 Phạm Thị Tần Mỹ An 2 1.000.000 Con liệt sĩ Trần Văn Kế

32 Phạm Thị Nữa Mỹ An 2 1.000.000 Cháu liệt sĩ Nguyễn Văn Tiên

33 Trương Hoàng Mai Mỹ An 2 1.000.000 Con liệt sĩ Trương Văn Đào

34
Nguyễn Thị Dung (đổi Nguyễn 

Thị Đó - chết)
Mỹ An 2 1.000.000 Em liệt sĩ Huỳnh Văn Đạt

35 Lê Thị Kim Phượng Mỹ Thạnh 1.000.000 Chị liệt sĩ Lê Tấn Hiếu

36 Lương Lộc Thanh Mỹ An 2 1.000.000 Con liệt sĩ Lương Văn Ngọt



37 Nguyễn Thị Lệ ấp Mỹ Hiệp 1.000.000 Vợ TB Trần Hữu Hiệp

38 Lê Thị Mững ấp Mỹ Khánh 1 1.000.000 Vợ TB Nguyễn Văn Trợ

39 Nguyễn Thị Cưng ấp Mỹ Thuận 1.000.000 Vợ TB Nguyễn Văn Hơn

40 Nguyễn Thị Khoan ấp Mỹ An 2 1.000.000 Chị TB Nguyễn Văn Sang

41 Lê Thanh Bình Ấp Mỹ Thuận 1.000.000

42 Nguyễn Văn Tám ấp Mỹ An 2 1.000.000

43 Nguyễn Thị Chăn Mỹ Khánh 2 1.000.000

44 Huỳnh Thanh Trường Mỹ Khánh 2 1.000.000

45 Đoàn Văn Tỷ Mỹ Khánh 1 1.000.000

46 Lê Thị Khoai Mỹ An 1 1.000.000

47 Nguyễn Văn Phương Mỹ An 1 1.000.000

48 Hồ Thị Giá ấp Mỹ An 2 1.000.000

49 Hồ Thị Giá ấp Mỹ An 2 1.000.000

50 Hồ Quốc Tuấn ấp Mỹ An 2 1.000.000

* Ghi chú:

(Bằng chữ : Năm mươi triệu đồng)

- Tổng số người được nhận quà Tết: 50 người

- Tổng số tiền trợ cấp quà Tết cấp phát cho đối tượng: 50.000.000 đồng.


